
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TẬP HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 3 

ĐỢT 2 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 TẠI PHÂN HIỆU THANH HÓA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-TĐHHN ngày        tháng         năm 2020 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

Phụ trách chung: Phạm Đình Tâm 

Phụ trách đại đội : Nguyễn Thanh Sơn 

Phụ trách trung đội 1: Mai Ngọc Uyên 

Phụ trách trung đội 2: Mai Thị Ngân 

Phụ trách trung đội 3: Mai Thị Thủy 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên  Ngày sinh  Giới Lớp  Trung đội 

1 1911171212 Trình Quốc An 10/03/2001 Nam ĐH9LA1 1 

2 1911170934 Đỗ Vân Anh 10/08/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

3 1911170858 Trịnh Vân Anh 05/03/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

4 1911170283 Vũ Vân Anh 04/06/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

5 1911170001 Bạch Ngọc Diệp 15/07/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

6 1911171849 Đào Thị Diệu 03/01/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

7 1911170238 Đinh Quang Dũng 29/12/2001 Nam ĐH9LA1 1 

8 1911170517 Tống Đức Duy 06/12/2001 Nam ĐH9LA1 1 

9 1911170679 Nguyễn Anh Dương 24/10/2001 Nam ĐH9LA1 1 

10 1911171182 Nguyễn Xuân Dương 09/09/2001 Nam ĐH9LA1 1 

11 1911171194 Nguyễn Huy Đạt 24/06/2001 Nam ĐH9LA1 1 

12 1911170421 Phạm Tiến Đạt 15/06/2001 Nam ĐH9LA1 1 

13 1911170021 Trần Minh Hạnh 20/10/2001 Nam ĐH9LA1 1 

14 1911171287 Lê Thị Thúy Hiền 28/02/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

15 1911171262 Hoàng Trung Hiếu 02/09/2001 Nam ĐH9LA1 1 

16 1911170378 Nguyễn Huy Hoàng 12/06/2001 Nam ĐH9LA1 1 

17 1911171276 Hà Mạnh Hùng 10/01/2001 Nam ĐH9LA1 1 

18 1911170472 Nguyễn Ngọc Hùng 01/11/2001 Nam ĐH9LA1 1 

19 1911171222 Nguyễn Bùi Linh Hương 09/03/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

20 1911170050 Đặng Tống Duy Khánh 24/11/2000 Nam ĐH9LA1 1 

21 1911170425 Lò Duy Khánh 20/08/2001 Nam ĐH9LA1 1 

22 1911170411 Nguyễn Thu Khuyên 27/09/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

23 1911170296 Phan Diệu Linh 24/02/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

24 1911170567 Nguyễn Khắc Long 10/09/2001 Nam ĐH9LA1 1 



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên  Ngày sinh  Giới Lớp  Trung đội 

25 1911170336 Phạm Đình Long 31/07/2001 Nam ĐH9LA1 1 

26 1911170310 Trần Hữu Long 05/08/2001 Nam ĐH9LA1 1 

27 1911170417 Lâm Văn Thái Lộc 26/09/2001 Nam ĐH9LA1 1 

28 1911170741 Lê Bình Minh 09/10/2000 Nam ĐH9LA1 1 

29 1911171848 Nguyễn Văn Minh 07/12/2000 Nam ĐH9LA1 1 

30 1911171064 Nguyễn Thị Ly Na 03/10/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

31 1911170563 Bạch Giang Nam 18/09/2001 Nam ĐH9LA1 1 

32 1911171845 Phạm Hoài Nam 23/05/2001 Nam ĐH9LA1 1 

33 1911170653 Hà Trung Nghĩa 27/12/2001 Nam ĐH9LA1 1 

34 1911171846 Tạ Hồng Ngọc 22/02/2001 Nam ĐH9LA1 1 

35 1911170258 Nguyễn Hoàng Nguyên 02/11/2001 Nam ĐH9LA1 1 

36 1911171101 Nguyễn Đăng Long Nhật 17/07/2001 Nam ĐH9LA1 1 

37 1911170721 Trần Mai Phương 02/01/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

38 1911170018 Nguyễn Hải Quyên 28/12/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

39 1911171012 Phạm Nhật Quỳnh 20/12/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

40 1911170233 Trần Phương Thanh 23/11/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

41 1911171186 Trịnh Thị Phương Thảo 13/04/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

42 1911170554 Nguyễn Thành Thắng 02/01/2001 Nam ĐH9LA1 1 

43 1911170527 Nguyễn Đình Trác 27/03/2001 Nam ĐH9LA1 1 

44 1911170597 Lương Thị Trang 01/03/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

45 1911170586 Nguyễn Mạnh Trí 13/10/2001 Nam ĐH9LA1 1 

46 1911171083 Đào Anh Tuấn 17/08/2001 Nam ĐH9LA1 1 

47 1911171294 Nguyễn Anh Tuấn 09/11/2001 Nam ĐH9LA1 1 

48 1911171821 Trịnh Hoàng Việt 29/11/2000 Nam ĐH9LA1 1 

49 1911170536 Dương Tuấn Vũ 27/08/2001 Nam ĐH9LA1 1 

50 1911170595 Đới Minh Vũ 15/04/2001 Nam ĐH9LA1 1 

51 1911170866 Nguyễn Thị Xuân 24/01/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

52 1911170688 Tưởng Yến 01/10/2001 Nữ ĐH9LA1 1 

53 1911171637 Đặng Hà Tuấn Anh 05/12/2001 Nam ĐH9LA2 2 

54 1911171591 Đồng Thị Nguyệt Anh 09/12/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

55 1911171781 Lê Thị Mai Anh 15/09/2000 Nữ ĐH9LA2 2 

56 1911171837 Trịnh Thị Phương Anh 20/12/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

57 1911171765 Vương Hồng Ánh 21/01/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

58 1911171759 Trần Phương Chi 06/08/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

59 1911171733 Nguyễn Văn Chiến 17/01/2001 Nam ĐH9LA2 2 



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên  Ngày sinh  Giới Lớp  Trung đội 

60 1911141331 Trần Minh Chiến 19/08/2001 Nam ĐH9LA2 2 

61 1911171736 Đỗ Tuấn Dũng 24/09/2001 Nam ĐH9LA2 2 

62 1911171578 Nguyễn Hoàng Dũng 11/08/2000 Nam ĐH9LA2 2 

63 1911171517 Nguyễn Tiến Dũng 14/01/1997 Nam ĐH9LA2 2 

64 1911171843 Đoàn Thị Duyên 14/06/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

65 1911171815 Lê Thị Đào 09/07/2000 Nữ ĐH9LA2 2 

66 1911171407 Nguyễn Mạnh Đạt 18/08/1997 Nam ĐH9LA2 2 

67 1911171626 Đinh Hồng Đăng 18/07/2001 Nam ĐH9LA2 2 

68 1911171657 Lê Xuân Anh Đức 10/07/2001 Nam ĐH9LA2 2 

69 1911171769 Trần Thị Hải Hà 19/11/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

70 1911171537 Nguyễn Thị Hạnh 10/10/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

71 1911171907 Nguyễn Thu Hiền 28/07/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

72 1911171668 Đỗ Khánh Hoa 02/09/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

73 1911171432 Hoàng Hữu Huy 14/04/1998 Nam ĐH9LA2 2 

74 1911171520 Phạm Vũ Quang Huy 18/10/2001 Nam ĐH9LA2 2 

75 1911171542 Nguyễn Công Khanh 17/10/2001 Nam ĐH9LA2 2 

76 1911171652 Nguyễn Quang Linh 19/09/2001 Nam ĐH9LA2 2 

77 1911171751 Vũ Thị Linh 08/01/1998 Nữ ĐH9LA2 2 

78 1911171921 Phạm Nhật Long 25/11/2000 Nam ĐH9LA2 2 

79 1711100338 Thân Đức Nghĩa 21/12/1999 Nam ĐH9LA2 2 

80 1911171315 Nguyễn Thị Ngọc 24/02/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

81 1811171569 Phan Văn Nhất 07/04/2000 Nam ĐH9LA2 2 

82 1911171784 Ngô Thị Phương Nhung 02/03/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

83 1911171834 Nguyễn Thị Nhã Phương 25/07/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

84 1911031841 Nguyễn Thọ Quang 23/06/2001 Nam ĐH9LA2 2 

85 1911171812 Nguyễn Minh Sơn 17/10/2000 Nam ĐH9LA2 2 

86 1911171833 Nguyễn Văn Thành 26/08/2001 Nam ĐH9LA2 2 

87 1911171406 Vũ Thị Phương Thảo 17/09/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

88 1911171654 Nguyễn Quốc Thắng 21/11/2000 Nam ĐH9LA2 2 

89 1911171647 Nguyễn Thị Thu 22/10/2001 Nữ ĐH9LA2 2 

90 1911171437 Nguyễn Thế Trường 09/03/2001 Nam ĐH9LA2 2 

91 1911171682 Phạm Việt Tuân 18/07/2000 Nam ĐH9LA2 2 

92 1911171758 Nguyễn Thanh Tuấn 18/07/2001 Nam ĐH9LA2 2 

93 1911171810 Nguyễn Công Tùng 24/07/2001 Nam ĐH9LA2 2 

94 1911171807 Lê Thành Vinh 07/10/2001 Nam ĐH9LA2 2 



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên  Ngày sinh  Giới Lớp  Trung đội 

95 1911171844 Nguyễn Cảnh Vinh 11/08/2001 Nam ĐH9LA2 2 

96 1911171835 Nguyễn Đức An Vinh 19/09/2001 Nam ĐH9LA2 2 

97 1911070265 Bùi Duy Anh 18/01/2001 Nam ĐH9M 3 

98 1911070648 Bùi Việt Anh 16/10/2001 Nam ĐH9M 3 

99 1911071213 Nguyễn Lan Anh 03/09/2001 Nữ ĐH9M 3 

100 1911070681 Vũ Phương Anh 15/08/2000 Nữ ĐH9M 3 

101 1911071908 Nguyễn Khoa Bắc 15/12/2000 Nam ĐH9M 3 

102 1911070970 Nguyễn Vũ Hùng Cường 07/03/2001 Nam ĐH9M 3 

103 1911071598 Đặng Thị Hương Doan 20/02/2001 Nữ ĐH9M 3 

104 1911071581 Hoàng Khánh Du 22/12/2001 Nam ĐH9M 3 

105 1911071535 Dương Hữu Đức 12/03/2001 Nam ĐH9M 3 

106 1911070138 Mai Trung Đức 09/10/2001 Nam ĐH9M 3 

107 1911071342 Nguyễn Đại Hoàng Hà 07/01/2001 Nam ĐH9M 3 

108 1911070184 Nguyễn Văn Sơn Hà 30/11/2001 Nam ĐH9M 3 

109 1911071795 Nguyễn Thị Hảo 06/03/2001 Nữ ĐH9M 3 

110 1911071223 Bùi Ngọc Hân 08/04/2001 Nữ ĐH9M 3 

111 1911071025 Ngô Quang Hậu 09/07/2001 Nam ĐH9M 3 

112 1911070401 Hoàng Ngọc Hiền 29/12/2001 Nữ ĐH9M 3 

113 1911070585 Hoàng Trọng Hiếu 18/10/2001 Nam ĐH9M 3 

114 1911071703 Lường Minh Hiếu 29/04/2001 Nam ĐH9M 3 

115 1911071000 Nguyễn Huy Hiệu 29/07/2001 Nam ĐH9M 3 

116 1911070993 Nguyễn Viết Hòa 01/07/2001 Nam ĐH9M 3 

117 1911071060 Nguyễn Trọng Hùng 09/06/2001 Nam ĐH9M 3 

118 1911070776 Nguyễn Thanh Huyền 28/07/2001 Nữ ĐH9M 3 

119 1911071512 Vũ Thanh Huyền 20/07/2001 Nữ ĐH9M 3 

120 1911071293 Nguyễn Tấn Hưng 27/03/2001 Nam ĐH9M 3 

121 1911070422 Thân Viết Khoa 08/08/2001 Nam ĐH9M 3 

122 1911070862 Tạ Đức Lâm 20/12/2001 Nam ĐH9M 3 

123 1911070792 Trần Thị Phương Linh 05/10/2001 Nữ ĐH9M 3 

124 1911071772 Đinh Đức Mạnh 21/08/2001 Nam ĐH9M 3 

125 1911071473 Nguyễn Ngọc Minh 29/01/2001 Nam ĐH9M 3 

126 1911071415 Lại Thị Mơ 25/02/2001 Nữ ĐH9M 3 

127 1911071556 Nguyễn Hải Nam 27/09/2001 Nam ĐH9M 3 

128 1911070781 Đỗ Minh Ngọc 03/01/2001 Nam ĐH9M 3 

129 1911070637 Lê Thị Trang Ngọc 06/05/2001 Nữ ĐH9M 3 



STT Mã sinh viên Họ đệm Tên  Ngày sinh  Giới Lớp  Trung đội 

130 1911071495 Lưu Chí Nguyên 03/03/2001 Nam ĐH9M 3 

131 1911071241 Lê Thị Oanh 07/10/2001 Nữ ĐH9M 3 

132 1911071587 Đào Ngọc Phát 20/02/2001 Nam ĐH9M 3 

133 1911071176 Nguyễn Thị Phượng 07/05/2001 Nữ ĐH9M 3 

134 1911071794 Trần Vũ Quân 13/11/2001 Nam ĐH9M 3 

135 1911070190 Lê Như Quỳnh 13/02/2001 Nữ ĐH9M 3 

136 1911071756 Nguyễn Quang Sâm 04/05/2001 Nam ĐH9M 3 

137 1911071106 Đỗ Quang Tâm 29/05/2001 Nam ĐH9M 3 

138 1911071272 Nguyễn Văn Tâm 08/08/2001 Nam ĐH9M 3 

139 1911070522 Lê Anh Thái 22/07/2001 Nam ĐH9M 3 

140 1911071802 Trương Thị Thắm 08/08/2001 Nữ ĐH9M 3 

141 1911071503 An Đức Thắng 02/03/2001 Nam ĐH9M 3 

142 1911070754 Nguyễn Hữu Thắng 30/04/2001 Nam ĐH9M 3 

143 1911071126 Đào Thị Thủy 06/07/2001 Nữ ĐH9M 3 

144 1911071552 Hoàng Xuân Toàn 20/01/2000 Nam ĐH9M 3 

145 1911071853 Lê Thu Trang 10/10/2001 Nữ ĐH9M 3 

146 1911071860 Lê Anh Tuấn 30/10/2000 Nam ĐH9M 3 

147 1911071104 Phạm Văn Tuấn 25/11/2001 Nam ĐH9M 3 

148 1911070024 Phạm Thế Vũ 20/07/2001 Nam ĐH9M 3 
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